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	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	Văn Đức Tùng (Tm)
	
	
	
	09
	1
	Đỗ Đăng Khoa (Tm)
	
	
	
	11

	2
	Trương Nguyễn Duy Khang
	
	
	
	09
	2
	Vũ Tiến Tài Lộc
	
	
	
	11

	3
	Bùi Trung Hiếu
	
	
	
	09
	3
	Phạm Hoàng Minh
	
	
	
	11

	4
	Nguyễn Ngọc Anh Hào
	
	
	
	09
	4
	Vũ Mạnh Duy
	
	
	
	11

	5
	Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa
	
	
	
	09
	5
	Đinh Tiến Huy
	
	
	
	11

	6
	Nguyễn Trọng Phong
	
	
	
	09
	6
	Đỗ Minh Quang
	
	
	
	11

	7
	Doãn Trần Ngọc Linh
	
	
	
	09
	7
	Đỗ Quang Hưng
	
	
	
	11

	8
	Đỗ Nam Hiếu
	
	
	
	09
	8
	Trần Nguyễn Anh Quốc
	
	
	
	11

	9
	Hoàng Anh Tú
	
	
	
	09
	9
	Hà Minh Đức
	
	
	
	11

	10
	Bùi Vương Gia Bảo
	
	
	
	09
	10
	Nguyễn Đình Dũng
	
	
	
	11

	11
	Nguyễn Văn Dương
	
	
	
	09
	12
	Đào Trung Hiếu
	
	
	
	11

	12
	Nguyễn Việt Dũng (Tm)
	
	
	
	09
	16
	Khuất Cường Thịnh
	
	
	
	12

	14
	Trịnh Hoàng Việt Anh
	
	
	
	09
	17
	Nguyễn Trường Sơn
	
	
	
	11

	16
	La Gia Hưng
	
	
	
	09
	19
	Nguyễn Thành Đạt
	
	
	
	11

	17
	Tạ Hùng Minh
	
	
	
	09
	20
	Nguyễn Hoàng Tùng
	
	
	
	11

	18
	Nguyễn Du
	
	
	
	09
	21
	Nguyễn Thành Long
	
	
	
	12

	19
	Trần Đình Sơn
	
	
	
	09
	22
	Phạm Văn Hát
	
	
	
	10

	20
	Bùi Anh Khoa
	
	
	
	09
	23
	Vũ Duy Anh (Tm)
	
	
	
	10

	21
	Nguyễn Gia Huy
	
	
	
	09
	30
	Vũ An Bảo Long (Tm)
	
	
	
	12

	22
	Phạm Xuân Hoàng Giang
	
	
	
	09
	33
	Nguyễn Gia Thanh
	
	
	
	11

	23
	Lý Xuân Hòa (Tm)
	
	
	
	09
	34
	Hoàng Văn Việt
	
	
	
	11

	25
	Lê Trung Kiên
	
	
	
	09
	38
	Vũ Trần Hoàng Sơn
	
	
	
	10

	28
	Hoàng Trung Anh
	
	
	
	10
	93
	Tạ Tuấn Minh
	
	
	
	11

	29
	Phạm Tuấn Kiệt
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	

	30
	Lê Sỹ Bách
	
	
	
	09
	
	
	
	
	
	

	32
	Nguyễn Trần Trọng Hiệp
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	

	39
	Nguyễn Thành Minh
	
	
	
	11
	
	
	
	
	
	

	40
	Nguyễn Xuân Hoàng Lâm
	
	
	
	11
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
HLV Trưởng:  Nguyễn Ngọc Duy
 (Ký tên)

	
	
HLV Trưởng: Đặng Tuấn Anh
(Ký tên)

	
	
	
	HLV Trưởng: Nguyễn Văn Hiển
(Ký tên)
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	TĐ = Thi đấu (√)
	DB = Dự bị (X)
	K: () = Không (0)
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